
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT10085 Nguyễn Phương Thảo 65DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế xây dựng Mã học phần: DC2KV65



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLCD10233 Nguyễn Bá Huy 66DLCD12

2 2 66DLCD10206 Phạm Bảo Long 66DLCD12

3 3 66DLCD10231 Đào Văn Nghị 66DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 03 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Quy hoạch GTVT Mã học phần: DC3DB71



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLKT10070 Nguyễn Thị Lương 67DLKT11

2 2 67DLKT10060 Kiều Thị Kim Oanh 67DLKT11

3 3 67DLKT10042 Hà Thị Trang 67DLKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 03 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Tổ chức công tác KT trong DN Mã học phần: DC3KT20



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLCD10002 Nguyễn Hồng Anh 67DLCD11

2 2 67DLCD10063 Nguyễn Văn Chương 67DLCD11

3 3 67DLCD10059 Nguyễn Công Hưng 67DLCD11

4 4 67DLCD10121 Hoàng Ngọc 67DLCD11

5 5 67DLCD10045 Trịnh Quang Toàn 67DLCD11

6 6 67DLCD10083 Đổng Tiến Mạnh 67DLCD12

7 7 67DLCD10092 Trần Quốc Tuân 67DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 07 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Nền và móng Mã học phần: DL2GT33



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2002 Ngô Tuấn Anh 64DCDD01

2 2 64DCDD2008 Tạ Vũ Chiến 64DCDD01

3 3 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 64DCDD01

4 4 64DCDD2039 Đoàn Chí Phú 64DCDD01

5 5 64DCDD2040 Nguyễn Nghĩa Phú 64DCDD01

6 6 64DCDD2051 Nguyễn Văn Thịnh 64DCDD01

7 7 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 07 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tổ chức thi công CT xây dựng Mã học phần: DC3DD53



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2118 Phạm Đức Đồng 64DCCD07

2 2 64DCCD2120 Phạm Minh Đức 64DCCD07

3 3 64DCCD2145 Nguyễn Hưng Thái 64DCCD07

4 4 64DCCD2159 Lê Thanh Tùng 64DCCD07

5 5 64DCCD2161 Đoàn Ngọc Văn 64DCCD07

6 6 64DCCD2005 Đào Văn Công 64DCCD05

7 7 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

8 8 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

9 9 64DCCD2012 Ng Đức Trường Giang 64DCCD05

10 10 64DCCD2013 Phan Đình Giáp 64DCCD05

11 11 64DCCD2016 Lâm Hồng Hiệp 64DCCD05

12 12 64DCCD2017 Lê Văn Hòa 64DCCD05

13 13 64DCCD2019 Đào Việt Hưng 64DCCD05

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tổ chức thi công CT xây dựng Mã học phần: DC3CD53

14 14 64DCCD2025 Nguyễn Chí Luyện 64DCCD05

15 15 64DCCD2029 Nguyễn Anh Ngọc 64DCCD05

16 16 64DCCD2038 Nguyễn Văn Thiết 64DCCD05

17 17 64DCCD2048 Nguyễn Anh Tuấn 64DCCD05

18 18 64DCCD2049 Phan Thanh Tùng 64DCCD05

19 19 64DCCD2053 Vũ Việt Văn 64DCCD05

20 20 64DCCD2061 Phạm Văn Cường 64DCCD06

21 21 64DCCD2060 Vũ Xuân Cường 64DCCD06

22 22 64DCCD2062 Nguyễn Tiến Dũng 64DCCD06

23 23 64DCCD2067 Nguyễn Trọng Đức 64DCCD06

24 24 64DCCD2070 Đoàn Văn Hải 64DCCD06

25 25 64DCCD2078 Đỗ Duy Khánh 64DCCD06

26 26 64DCCD2080 Hà Ngọc Lâm 64DCCD06

27 27 64DCCD2082 Mã Quốc Lân 64DCCD06

28 28 64DCCD2087 Nguyễn Văn Nam 64DCCD06

29 29 64DCCD2098 Phạm Ngọc Thắng 64DCCD06

30 30 64DCCD2103 Lê Văn Tuân 64DCCD06

31 31 64DCCD2105 Đỗ Ngọc Tuấn 64DCCD06

32 32 64DCCD2108 Nguyễn Đình Xây 64DCCD06

33 33 64DCCD2178 Phùng Duy Hào 64DCCD04



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

34 34 64DCCD2189 Hoàng Tùng Lâm 64DCCD04

35 35 64DCCD2211 Nguyễn Anh Tuấn 64DCCD04

36 36 64DCCD2214 Lê Quang Tư 64DCCD04

37 37 Phạm Bá Kiên 64DCCD04

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 37 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10196 Nguyễn Thị Ngọc Hà 66DCKT11

2 2 66DCKT10064 Hoàng Thị Ngọc Mai 66DCKT11

3 3 66DCKT10088 Phạm Thị Hồng Nhung 66DCKT11

4 4 66DCKT10207 Nguyễn Thị Phương 66DCKT11

5 5 66DCKT10198 Đỗ Thùy Dung 66DCKT12

6 6 66DCKT10214 Nguyễn Minh Phương 66DCKT12

7 7 66DCKT10082 Phan Thị Thúy 66DCKT12

8 8 66DCKT10126 Nguyễn Thị Thu Thủy 66DCKT12

9 9 66DCKT10178 Nguyễn Thủy Tiên 66DCKT12

10 10 66DCKT22984 Nguyễn Thị Toán 66DCKT12

11 11 66DCKT30016 Nguyễn Thu Trang 66DCKT12

12 12 66DCKT10185 Lê Thảo Vân 66DCKT12

13 13 66DCKT10020 Nhâm Thị Hồng Vân 66DCKT12

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Quản trị học Mã học phần: DC2KV73

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 13 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCDD10360 Hồ Đức Đạt 65DCDD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kết cấu nhà thép Mã học phần: DC3DD44



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCKT10002 Thiều Lan Anh 67DCKT11

2 2 67DCKT10007 Nguyễn Thị Hà Giang 67DCKT11

3 3 67DCKT10011 Trần Thị Hiền 67DCKT11

4 4 67DCKT10015 Phùng Thị Linh 67DCKT11

5 5 67DCKT10032 Đặng Ng Phương Thảo 67DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 05 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kế toán tài chính 1 Mã học phần: DC3KT21



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCKX10001 Đặng Tuấn Anh 67DCKX11

2 2 67DCKX10002 Nguyễn Thế Bình 67DCKX11

3 3 67DCKX10005 Nguyễn Thị Huệ 67DCKX11

4 4 67DCKX10016 Phạm Thị Huyền 67DCKX11

5 5 67DCKX10006 Tống Quang Khuê 67DCKX11

6 6 67DCKX10007 Nguyễn Gia Long 67DCKX11

7 7 67DCKX10014 Vũ Hạnh Phúc 67DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 07 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Địa kỹ thuật Mã học phần: DC2KX31



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 201A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67CCKT10022 Bùi Thị Ngọc Ánh 67CCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Quản trị học Mã học phần: 



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67CCCD10004 Đoàn Tấn Định 67CCCD11

2 2 67CCCD10014 Nguyến Văn Khánh 67CCCD11

3 3 67CCCD10042 Tống Xuân Thủy 67CCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 03 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thủy lực thủy văn CT Mã học phần: CC2GT61



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 201A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10001 Đặng Nhật Anh 66DCKX11

2 2 66CCKX20217 Lương Thị Chiêm 66DCKX11

3 3 66DCKX10024 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 66DCKX11

4 4 66DCKX10054 Hoàng Hải Đăng 66DCKX11

5 5 66DCKX10065 Đại Kim Hoàng 66DCKX11

6 6 66DCKX10145 Nguyễn Thị Luyến 66DCKX11

7 7 66DCKX10222 Nguyễn Văn Minh 66DCKX11

8 8 66DCKX10205 Hoàng Thị Như 66DCKX11

9 9 Tạ Chiến Thắng 66DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thống kê xây dựng

Danh sách gồm 09 sinh viên

Mã học phần: DC3KX61



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCCD10003 Lê Xuân Cường 67DCCD11

2 2 67DCCD10013 Nguyễn Việt Hùng 67DCCD11

3 3 67DCCD10022 Nguyễn Văn Mạnh 67DCCD11

4 4 67DCCD10028 Lương Thị Ngát 67DCCD11

5 5 67DCCD10030 Tạ Văn Nghiêm 67DCCD11

6 6 67DCCD10033 Quản Văn Sơn 67DCCD11

7 7 67DCCD10037 Nguyễn Hĩu Thắng 67DCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 07 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Địa chất công trình Mã học phần: DC2CT31



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 201A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCCD10002 Nguyễn Văn Khang 66DCCD11

2 2 66DCCD10050 Trần Bình Minh 66DCCD11

3 3 66DCCD10053 Trần Hải Long 66DCCD11

4 4 66DCCD10078 Phạm Thanh Kim 66DCCD11

5 5 66DCCD10101 Ngô Quốc Khánh 66DCCD11

6 6 66DCCD10103 Lê Xuân Thành 66DCCD11

7 7 66DCCD10110 Nguyễn Thái Dương 66DCCD11

8 8 66DCCD10117 Nguyễn Minh Thư 66DCCD11

9 9 66DCCD10119 Nguyễn Văn Sơn 66DCCD11

10 10 66DCCD10181 Đinh Ngọc Đĩnh 66DCCD12

11 11 66DCCD10182 Vũ Thanh Nghị 66DCCD12

12 12 66DCCD10139 Phan Mạnh Quang 66DCCD12

13 13 66DCCD10244 Nguyễn Anh Quân 66DCCD12

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vật liệu xây dựng Mã học phần: DC2GT53

14 14 66DCCD10255 Nguyễn Mạnh Sơn 66DCCD12

15 15 66DCCD10223 Kiều Văn Thắng 66DCCD12

16 16 66DCCD10177 Đặng Thanh Tùng 66DCCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 16 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 201A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCDD10142 Trần Trọng Tuấn Anh 66DCDD11

2 2 66DCDT10052 Nguyễn Đức Hải 66DCDD11

3 3 66DCDD10183 Lê Trung Kiên 66DCDD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vật liệu xây dựng Mã học phần: DC2DD53

Ngày thi: 25/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 03 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


